	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
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KẾ HOẠCH
Thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp
nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ngày 12/6/2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018; Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV; Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV.

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ DNNVV; Văn bản số 5764/BKHĐT-PTDN ngày 20/8/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đôn đốc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nội dung hỗ trợ DNNVV quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 đi vào cuộc sống, phù hợp với thực tiễn của tỉnh; đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh cho DNNVV trên địa bàn tỉnh; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định để các DNNVV chủ động hoạt động và phát triển bền vững đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

b) Phát huy tính chủ động, xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh. Cụ thể hóa các mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra trong việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Tạo sự chuyển biến thật sự trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Thực hiện các nội dung, quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, đúng đối tượng, trình tự và thủ tục thực hiện theo quy định.
b) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và thực hiện các văn bản pháp luật về hỗ trợ DNNVV thuộc lĩnh vực được phân công để mọi người nâng cao nhận thức về hoạt động hỗ trợ DNNVV, qua đó tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với DNNVV.

c) Các cấp, các sở, ban, ngành tổ chức triển khai thực hiện kịp thời và có kết quả các nhiệm vụ được giao, trên cơ sở bố trí và cân đối các nguồn lực để đảm bảo tính khả thi, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, đảm bảo hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các ngành, các lĩnh vực có tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Đồng thời huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội tham gia hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các DNNVV trên địa bàn tỉnh.

II. NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và thực hiện các văn bản về hỗ trợ DNNVV

a) Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện đăng tải Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản pháp luật có liên quan lên Trang thông tin điện tử (nếu có) của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đồng thời tuyên truyền, quán triệt, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về hỗ trợ DNNVV bằng nhiều hình thức phù hợp đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc và quần chúng nhân dân tại địa phương.

b) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các cơ quan báo chí tuyên truyền, phổ biến về Luật Hỗ trợ DNNVV và các chính sách của pháp luật về hỗ trợ DNNVV; đồng thời đăng tải các thông tin về chủ trương, chính sách của Nhà nước về hỗ trợ DNNVV trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai; chủ động xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề,… tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nâng cao hiệu quả hỗ trợ DNNVV của tỉnh; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh DNNVV có thành tích đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

c) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh theo chức năng và nhiệm vụ của mình tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hỗ trợ DNNVV; khuyến khích hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh; DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị,… tới đoàn viên, hội viên và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; chủ động tập hợp ý kiến đóng góp và nhu cầu thực tế của các hội viên DNNVV báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ

a) Giao trách nhiệm Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị đầu mối thực hiện công tác hỗ trợ DNNVV; phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh các giải pháp kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị đầu mối thực hiện công tác hỗ trợ DNNVV. Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

- Tổ chức hoạt động hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV quy định tại Khoản 1, Điều 15 Luật Hỗ trợ DNNVV. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ dành cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện: Ngay sau khi có thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay thế Thông tư Liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV. 
- Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thực hiện quy chế quản lý và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ DNNVV. Thời gian thực hiện: Ngay sau khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn quy chế quản lý và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ DNNVV.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình hoặc đề án hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh theo quy định tạo Điểm a, Khoản 2, Điều 25 Luật Hỗ trợ DNNVV và các quy định tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP. Là đơn vị đầu mối tư vấn, hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Thời gian thực hiện: Ngay sau khi có hướng dẫn của Trung ương.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động kết nối với Quỹ Phát triển DNNVV thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai các hoạt động giới thiệu, hướng dẫn tiếp cận, thụ hưởng chính sách cho vay từ Quỹ đối với các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

b) Giao trách nhiệm Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý và sử dụng kinh phí NSNN trợ giúp phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV; hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ tư vấn cho DNNVV. Thời gian thực hiện: Ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh đảm bảo nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện các nội dung, kế hoạch, chương trình, đề án hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện: Ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Hướng dẫn việc thực hiện chính sách phí, lệ phí đối với DNNVV theo quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV. Tham mưu, đề xuất ban hành cơ chế, chính sách cấp bù lãi suất đối với khoản vay của DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Thời gian thực hiện: Ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai và các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất trình HĐND tỉnh quyết định hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp trên địa bàn quy định tại Khoản 2, Điều 11 Luật Hỗ trợ DNNVV. Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Chính phủ tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 để xây dựng Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV của tỉnh báo cáo UBND tỉnh trình HĐND phê duyệt; hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế vận hành và cách thức hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Thời gian thực hiện: Trong Quý I  năm 2019.

c) Giao trách nhiệm Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì tham mưu, đề xuất xây dựng cơ chế chính sách, khuyến khích thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất thành lập khu tập trung dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện: Trong giai đoạn 2018 - 2020.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình hoặc đề án hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Khoản 1, Điều 17 Luật Hỗ trợ DNNVV và Điều 20 tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP. Thời gian thực hiện: Ngay sau khi có hướng dẫn của Trung ương.

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai hiệu quả Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018 - 2023”. Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

d) Giao trách nhiệm Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình hoặc đề án hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Khoản 1, Điều 19 Luật Hỗ trợ DNNVV và Điều 22, 23 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP. Ban hành hướng dẫn việc DNNVV tham gia chuỗi phân phối sản phẩm trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện: Ngay sau khi có hướng dẫn của Trung ương.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức lựa chọn, triển khai thí điểm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia ít nhất một cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong các ngành, sản phẩm có thế mạnh của địa phương trong năm 2018. Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

- Chủ trì, phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, các Hiệp hội ngành hàng và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm của các DNNVV trên địa bàn tỉnh đến địa bàn trong nước, nước ngoài; tổ chức thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp lớn và DNNVV. Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

đ) Giao trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quan căn cứ vào điều kiện quỹ đất thực tế tại địa phương để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển các cụm công nghiệp cho DNNVV, khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung cho DNNVV. Thời gian thực hiện: Trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

e) Giao trách nhiệm Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành quy hoạch các khu đất cho DNNVV thuê làm mặt bằng sản xuất kinh doanh. Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

g) Giao trách nhiệm Sở Tư pháp

Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xây dựng, soạn thảo, tuyên truyền việc tổ chức triển khai thực hiện việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

h) Giao trách nhiệm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong DNNVV quy định tại Khoản 1, Điều 15 Luật Hỗ trợ DNNVV. Thời gian thực hiện: Ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

i) Giao trách nhiệm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Nai 

- Phối hợp với các hội, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cập nhật, tuyên truyền, phổ biến các chương trình hỗ trợ tín dụng tới các DNNVV trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

- Chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tăng cường chính sách cho vay và triển khai các chương trình, gói tín dụng với lãi suất hợp lý cho DNNVV trên địa bàn tỉnh vay vốn sản xuất kinh doanh. Thời gian thực hiện: Ngay sau khi có hướng dẫn của Trung ương.

k) Giao trách nhiệm Cục Thuế tỉnh

- Hướng dẫn các DNNVV thực hiện các quy định về mức thuế suất thuế TNDN và áp dụng có thời hạn đối với DNNVV; quy định việc miễn, giảm thuế TNDN có thời hạn đối với cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; cho các DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh; cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; cho DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV. Thời gian thực hiện: Ngay sau khi có hướng dẫn của Trung ương.

- Hướng dẫn về một số nội dung quy định chế độ kế toán đơn giản cho doanh nghiệp siêu nhỏ trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện: Ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính.

l) Giao trách nhiệm Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh

Thực hiện hỗ trợ DNNVV tiếp cận tín dụng thông qua hoạt động cho vay đầu tư, bảo lãnh tín dụng. Thực hiện đầu tư vào DNNVV khởi nghiệp sáng tạo theo quy định tại Khoản 4, Điều 18 Luật Hỗ trợ DNNVV. Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc và chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn tỉnh kiến nghị, phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết./.
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